
 
 

HỌC VIỆN QUÂN Y 

HỘI ĐỒNG TSSĐH 

Số:               /TB-HĐTSSĐH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, 

thạc sĩ, tiến sĩ hệ dân sự năm 2026 

 

 

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-BQP ngày 10/02/2026 của Tổng Tham mưu 

trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc giao chỉ tiêu đào tạo hệ dân sự năm 

học 2026-2027 cho các cơ sở giáo dục trong Quân đội. 

Căn cứ Thông báo số 623/TB-HVQY ngày 26/02/2026 của Học viện Quân 

y về việc tuyển sinh sau đại học hệ dân sự năm 2026; 

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh sau đại học họp ngày 05/5/2026. 

Học viện Quân y thông báo dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh chuyên khoa cấp I, 

chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, tiến sĩ hệ dân sự năm 2026 như sau: 

1. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh chuyên khoa cấp I hệ dân sự năm 2026. 

(Phụ lục I kèm theo) 

2. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh chuyên khoa cấp II hệ dân sự năm 2026. 

(Phụ lục II kèm theo) 

3. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ hệ dân sự năm 2026. 

(Phụ lục III kèm theo) 

4. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ hệ dân sự năm 2026. 

(Phụ lục IV kèm theo) 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Giám đốc, Chính ủy Học viện (để báo cáo); 

- Hội đồng tuyển sinh sau đại học; 

- Thí sinh tham dự tuyển sinh SĐH dân sự năm 2026; 

- Lưu: VT, J9. P100. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

  Trung tướng Trần Viết Tiến 
 



Phụ lục I 

DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA CẤP I  

HỆ DÂN SỰ NĂM 2026 
(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTSSĐH ngày         /5/2026 của Học viện Quân y) 
 

TT Chuyên ngành 

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh tại 

HVQY PHPN Tổng 

1.  Nội khoa 16 35 51 

2.  Chẩn đoán hình ảnh 13 11 24 

3.  Da liễu 2 5 7 

4.  Gây mê hồi sức 5 5 10 

5.  Hồi sức cấp cứu và chống độc 3 6 9 

6.  Ngoại Bỏng   7 7 

7.  Ngoại khoa 4 3 7 

8.  Y học hạt nhân 1 3 4 

9.  Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 6   6 

10.  Ung thư 1 1 2 

11.  Sản phụ khoa 4   4 

12.  Tai mũi họng 4   4 

13.  Nhi khoa 3   3 

14.  Răng Hàm Mặt 2   2 

15.  Nhãn khoa 2   2 

16.  Phục hồi chức năng  1 1 

17.  Thần kinh   1 1 

18.  Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 1   1 

19.  Y học cổ truyền 2   2 

20.  Huyết học - Truyền máu 1   1 

21.  Y học dự phòng 1   1 

22.  Giải phẫu bệnh 1   1 

Tổng cộng 72 78 150 

 



Phụ lục II 

DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA CẤP II  

HỆ DÂN SỰ NĂM 2026 
(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTSSĐH ngày         /5/2026 của Học viện Quân y) 
 

TT Chuyên ngành 
Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh tại 

HVQY PHPN Tổng 

1.  Chẩn đoán hình ảnh 5 6 11 

2.  Da liễu 3 2 5 

3.  Nội khoa 4 4 8 

4.  Gây mê hồi sức 1 7 8 

5.  Hồi sức cấp cứu và chống độc 3 3 6 

6.  Chấn thương chỉnh hình 2 3 5 

7.  Nội Nội tiết 2 3 5 

8.  Nội Tiêu hóa 2 2 4 

9.  Nội Tim mạch 2   2 

10.  Tai Mũi Họng 3   3 

11.  Răng Hàm Mặt 1 2 3 

12.  Thần kinh 2   2 

13.  Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 3   3 

14.  Giải phẫu bệnh 2   2 

15.  Nội Xương Khớp 2   2 

16.  Vi sinh y học 2   2 

17.  Nội Hô hấp   2 2 

18.  Hóa sinh y học 2   2 

19.  Ngoại khoa 2   2 

20.  Ngoại Thận và Tiết niệu 2   2 

21.  Nội Thận Tiết niệu 2   2 

22.  Tâm thần 2   2 

23.  Bệnh Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 2   2 

24.  Ngoại Tiêu hóa 1   1 

25.  Ngoại Thần kinh sọ não 1   1 

26.  Huyết học - Truyền máu 1   1 

27.  Phục hồi chức năng 1   1 

28.  Nhãn khoa 1   1 

Tổng cộng 56 34 90 

 



Phụ lục III 

DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH THẠC SĨ HỆ DÂN SỰ NĂM 2026 
((Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTSSĐH ngày         /5/2026 của Học viện Quân y) 

 

TT Ngành Chuyên ngành 
Dự kiến 

chỉ tiêu  

1.  Nội khoa 

Ung thư 1 

Nội Hô hấp 1 

Nội Tim mạch 2 

Hồi sức cấp cứu và chống độc 2 

Nội Tiêu hóa 4 

Da liễu 3 

2.  Ngoại khoa 

Gây mê hồi sức 1 

Ngoại Thận và tiết niệu 2 

Ngoại Tiêu hóa 1 

Ngoại Thần kinh và sọ não 2 

Chấn thương chỉnh hình 2 

Ngoại Lồng ngực 2 

3.  Điện quang và y học hạt nhân Chẩn đoán hình ảnh 9 

4.  Khoa học thần kinh 
Tâm thần 2 

Thần kinh 2 

5.  Khoa học y sinh 

Mô phôi thai học 1 

Giải phẫu người 1 

Sinh học di truyền 1 

Giải phẫu bệnh 2 

6.  Y học dự phòng  Sức khỏe môi trường 1 

7.  
Bệnh truyền nhiễm và các bệnh 

nhiệt đới 
Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 1 

8.  Tai mũi họng Tai mũi họng 2 

9.  
Công nghệ dược phẩm và bào 

chế thuốc 
Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 2 

10.  Y học cổ truyền Y học cổ truyền 2 

11.  Sản phụ khoa Sản phụ khoa 3 

12.  
Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và 

thẩm mỹ 
Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 6 

13.  Y tế công cộng Y tế công cộng 2 

Tổng 60 

 



Phụ lục IV 

DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TIẾN SĨ HỆ DÂN SỰ NĂM 2026 
(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTSSĐH ngày         /5/2026 của Học viện Quân y) 
 

TT Ngành Chuyên ngành Chỉ tiêu 

1.  
Bệnh truyền nhiễm và các 

bệnh nhiệt đới 
Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 1 

2.  
Công nghệ dược phẩm và bào 

chế thuốc 
Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 1 

3.  Dược lý và độc chất Dược lý và độc chất 1 

4.  Gây mê hồi sức Gây mê hồi sức 2 

5.  Hồi sức cấp cứu và chống độc Hồi sức cấp cứu và chống độc 2 

6.  
Khoa học thần kinh 

Thần kinh 2 

7.  Tâm thần 2 

8.  

Khoa học y sinh 

Sinh lý bệnh 1 

9.  Vi sinh y học 1 

10.  Sinh lý học 2 

11.  Giải phẫu người 2 

12.  Ký sinh trùng, côn trùng và y học 1 

13.  Hóa sinh 2 

14.  Mô phôi thai học 4 

15.  

Nội khoa 

Nội Tiêu hóa 3 

16.  Nội Tim mạch 2 

17.  Nội Hô hấp 2 

18.  Nội tiết, Nội Xương khớp 2 

19.  

Ngoại khoa 

Ngoại Lồng ngực 2 

20.  Chấn thương chỉnh hình 2 

21.  Ngoại Bỏng 2 

22.  Ngoại Thận và tiết niệu 2 

23.  Ngoại Thần kinh và sọ não 2 

24.  
Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và 

thẩm mỹ 
Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 2 

25.  Quản lý y tế Quản lý y tế 1 

26.  Ung thư Ung thư 2 

27.  Y học cổ truyền Y học cổ truyền 2 

Tổng 50 
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